BIỂU MẪU 03
DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC VỤ VIỆC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

ĐANG THEO DÕI, GIẢI QUYẾT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số               /CTHADS-BC ngày    /06/2021 của Cục THADS tỉnh Kon Tum)
	TT
	Tên vụ việc


	Cơ quan bị yêu cầu bồi thường
	Số tiền theo QĐ GQBT hoặc Bản án, Quyết định của Tòa án
	Kinh phí được cấp
	Tình hình chi trả
	Số phải hoàn trả
	Số đã hoàn trả
	Số còn phải hoàn trả

	I
	Số vụ việc đã được BTC cấp kinh phí để chi trả cho người bị thiệt hại

	1
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TT
	Tên vụ việc


	Cơ quan bị yêu cầu bồi thường
	Sai phạm của

 Chấp hành viên
	Số tiền theo QĐ GQBT hoặc Bản án, Quyết định của Tòa án
	Tình trạng giải quyết

	II
	Số vụ việc đã có bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, hiện đang hoàn thiện các thủ tục tiếp theo

	1
	0
	0
	0
	0
	


	TT
	Tên vụ việc


	Cơ quan bị yêu cầu bồi thường
	Sai phạm của

 Chấp hành viên
	Số tiền theo QĐ GQBT hoặc Bản án, QĐ của Tòa án / Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường
	Tình trạng giải quyết

	III
	Số vụ việc đang xem xét, giải quyết ở địa phương 

	1
	0
	0
	0
	0
	


BIỂU MẪU 04
DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC VỤ VIỆC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH

ĐANG THEO DÕI, GIẢI QUYẾT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số               /CTHADS-BC ngày    /06/2021 của Cục THADS tỉnh Kon Tum)

	TT
	Tên vụ việc
	Đối tượng được BĐTC
	Tình hình cấp kinh phí
	Tình hình hoàn trả

	
	
	
	Nghĩa vụ phải THA
	Kinh phí được cấp
	Tình hình chi trả
	Số phải hoàn trả
	Số đã hoàn trả
	Số còn phải hoàn trả

	I
	Số vụ việc đã được BTC cấp kinh phí chi trả cho người bị thiệt hại, hiện nay cơ quan THADS, công chức có hành vi sai phạm đang thực hiện các thủ tục hoàn trả NSNN

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	TT
	Tên vụ việc
	Đối tượng được BĐTC
	Nghĩa vụ phải THA
	Sai phạm của Chấp hành viên
	Tình trạng giải quyết

	II
	Số vụ việc đang tiếp tục thực hiện theo quy trình bảo đảm tài chính

	1.
	0
	0
	0
	0
	


BIỂU MẪU 05
DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC VỤ VIỆC CÓ NGUY CƠ PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số               /CTHADS-BC ngày    /06/2021 của Cục THADS tỉnh Kon Tum)

	TT
	Tên vụ việc
	Địa phương
	Văn bản xác định hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên
	Sai phạm của Chấp hành viên
	Tình trạng giải quyết

	
	Số vụ việc có khả năng xảy ra trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS

	1
	0
	0
	0
	0
	0


